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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian giao đề 



	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 123


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Đơn vị đo lực Niu-tơn được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là
A. kg/m2.
B. kg.m2/s.
C. kg/s2.
D. kg.m/s2.
Câu 2: Khi nghiên cứu chuyển động của một vật, người ta chọn hệ quy chiếu, việc chọn hệ quy chiếu nhằm xác định
A. sự nhanh, chậm của chuyển động.
B. kích thước của vật.
C. độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được.
D. vị trí và thời gian chuyển động của một vật.
Câu 3: Một vật được ném từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L sẽ
A. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần khi h giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.
D. tăng 2 lần khi h tăng 2 lần.
Câu 4: Quỹ đạo của vật bị ném ngang có dạng
A. một nhánh của đường parabol.
B. cung tròn.
C. một điểm.
D. đường thẳng.
Câu 5: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
D. Trọng lực còn độ lớn được xác định bới biểu thức P = mg.
Câu 6: Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết
A. tốc độ trung bình của ô tô.
B. tốc độ tức thời của ô tô.
C. vận tốc tức thời của ô tô.
D. gia tốc tức thời của ô tô.
	Câu 7: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng nhanh dần đều là

	[image: image1.png]





A. 62,5 m.
B. 37,5 m.
C. 100 m.
D. 75 m.
Câu 8: Một vật khối lượng 9 kg được treo thẳng đứng bởi một sợi dây, vật ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn lực căng dây tác dụng vào vật. Lấy g =10 m/s2.
A. 200 N.
B. 150 N.
C. 90 N.
D. 100 N.
	Câu 9: Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn ?
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A. Hình b.
B. Hình a.
C. Hình d.
D. Hình c.

Câu 10: Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản là
A. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm.
B. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương.
C. chuyển động chậm dần đều luôn có vận tốc đầu.
D. chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu.
Câu 11: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 5,0 N.
B. 2,5 N.
C. 7,5 N.
D. 0,5 N.
Câu 12: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều 
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 thì
A. v0 luôn dương.
B. a luôn cùng dấu với v0.
C. a luôn dương.
D. a luôn ngược dấu với v0.
Câu 13: Chọn câu trả lời sai
A. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
B. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau.
C. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối.
D. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
Câu 14: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.
B. Không cần có lực tác dụng thì vật vẫn chuyển động nhanh dần được.
C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.
D. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động.
Câu 15: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v, a và s.
A. v + vo = [image: image4.wmf]as

2

.
B. v2 + vo2 = 2as .
C. v - vo = [image: image5.wmf]as

2

.
D. v2 - vo2 = 2as.
Câu 16: Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu V0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
A. m,v0 và h.
B. m và v0.
C. m và h.
D. v0 và h.
Câu 17: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 
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 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
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, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Tầm xa L tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức
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[image: image8.wmf]0

h

v

g

.
B. 
[image: image9.wmf]0

g

v

h

.
C. 
[image: image10.wmf]0

2

h

v

g

.
D. 
[image: image11.wmf]0

2

h

v

g

.
Câu 18: Biết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và ở chân một ngọn núi lần lượt là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Tỉ số trọng lượng của vật ở đỉnh núi và chân núi là
A. 9,8095.
B. 0,9999.
C. 1,0001.
D. 0,0005.
Câu 19: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật đổi hướng chuyển động.
B. vật dừng lại ngay.
C. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
Câu 20: Lực hãm không đổi có độ lớn F tác dụng vào vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc ban đầu v. Sau thời gian t bao lâu thì vật đó đứng yên ?
A. 
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Câu 21: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật
A. hợp với lực căng dây một góc 900.
B. cùng hướng với lực căng dây.
C. cân bằng với lực căng dây.
D. bằng không.
Câu 22: Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì
A. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.
B. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
C. người đó không tác dụng lực lên sàn.
D. sàn không tác dụng lực lên người đó.
Câu 23: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Niu-tơn khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét ?
A. 
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Câu 24: Một ô tô tăng tốc đều từ 5,0 m/s đến 20 m/s trong 6,0 s. Quãng đường ô tô đi được trong thời gian này là
A. 5,0 m.
B. 75,0 m.
C. 2,5 m.
D. 31,3 m.
Câu 25: Đối với hai vật bị ném ngang thì khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Vật nào có khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
B. Vật nào có khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
C. Vật nào có vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
D. Vật nào có vận tốc ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 26: Một vật có khối lượng m = 2,5 kg, chuyển động với gia tốc a = 0,05 m/s2. Lực tác dụng vào vật là
A. F = 50 N.
B. F = 0,215 N.
C. F = 50 N.
D. F = 0,125 N.
Câu 27: Theo định luật 3 Niu-tơn thì lực và phản lực là cặp lực
A. xuất hiện và mất đi đồng thời.
B. cân bằng.
C. có cùng điểm đặt.
D. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
Câu 28: Người quan sát ở trên mặt đất thấy “mặt trời mọc ở đằng đông và lặng ở đằng tây”, nguyên nhân là
A. Trái đất tự quay theo chiều từ tây sang đông.
B. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo chiều từ tây sang đông.
C. Mặt trời chuyển động quanh trái đất theo chiều từ đông sang tây.
D. Trái đất tự quay từ đông sang tây.
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 108 km/h, ở độ cao 180 m. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính thời gian từ khi bắn đến khi đạn chạm đất.

b. Xác định tầm bay xa của viên đạn.
Bài 2: Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210N theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn.
Bài 3 : Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời 10 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 5 m/s đến 25 m/s. Lực F2 tác dụng vào vật đó trong khoảng thời gian 4 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 4 m/s lên 16 m/s. Tìm tỉ số 
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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản là
A. chuyển động chậm dần đều luôn có vận tốc đầu.
B. chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu.
C. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương.
D. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm.
Câu 2: Một ô tô tăng tốc đều từ 5,0 m/s đến 20 m/s trong 6,0 s. Quãng đường ô tô đi được trong thời gian này là
A. 75,0 m.
B. 2,5 m.
C. 5,0 m.
D. 31,3 m.
	Câu 3: Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn ?
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A. Hình b.
B. Hình a.
C. Hình d.
D. Hình c.

Câu 4: Người quan sát ở trên mặt đất thấy “mặt trời mọc ở đằng đông và lặng ở đằng tây”, nguyên nhân là
A. Mặt trời chuyển động quanh trái đất theo chiều từ đông sang tây.
B. Trái đất tự quay theo chiều từ tây sang đông.
C. Trái đất tự quay từ đông sang tây.
D. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo chiều từ tây sang đông.
Câu 5: Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì
A. người đó không tác dụng lực lên sàn.
B. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.
C. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
D. sàn không tác dụng lực lên người đó.
Câu 6: Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết
A. vận tốc tức thời của ô tô.
B. tốc độ trung bình của ô tô.
C. gia tốc tức thời của ô tô.
D. tốc độ tức thời của ô tô.
Câu 7: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật
A. bằng không.
B. hợp với lực căng dây một góc 900.
C. cùng hướng với lực căng dây.
D. cân bằng với lực căng dây.
Câu 8: Lực hãm không đổi có độ lớn F tác dụng vào vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc ban đầu v. Sau thời gian t bao lâu thì vật đó đứng yên ?
A. 
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Câu 9: Một vật khối lượng 9 kg được treo thẳng đứng bởi một sợi dây, vật ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn lực căng dây tác dụng vào vật. Lấy g =10 m/s2.
A. 200 N.
B. 90 N.
C. 100 N.
D. 150 N.
	Câu 10: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng nhanh dần đều là
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A. 75 m.
B. 62,5 m.
C. 100 m.
D. 37,5 m.
Câu 11: Khi nghiên cứu chuyển động của một vật, người ta chọn hệ quy chiếu, việc chọn hệ quy chiếu nhằm xác định
A. vị trí và thời gian chuyển động của một vật.
B. sự nhanh, chậm của chuyển động.
C. độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được.
D. kích thước của vật.
Câu 12: Đơn vị đo lực Niu-tơn được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là
A. kg/m2.
B. kg/s2.
C. kg.m2/s.
D. kg.m/s2.
Câu 13: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.
B. Không cần có lực tác dụng thì vật vẫn chuyển động nhanh dần được.
C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.
D. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động.
Câu 14: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
C. Trọng lực còn độ lớn được xác định bới biểu thức P = mg.
D. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
Câu 15: Biết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và ở chân một ngọn núi lần lượt là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Tỉ số trọng lượng của vật ở đỉnh núi và chân núi là
A. 1,0001.
B. 0,0005.
C. 0,9999.
D. 9,8095.
Câu 16: Chọn câu trả lời sai
A. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối.
B. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau.
C. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
D. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
Câu 17: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều 
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 thì
A. a luôn dương.
B. v0 luôn dương.
C. a luôn ngược dấu với v0.
D. a luôn cùng dấu với v0.
Câu 18: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật dừng lại ngay.
B. vật đổi hướng chuyển động.
C. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
Câu 19: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 7,5 N.
B. 2,5 N.
C. 5,0 N.
D. 0,5 N.
Câu 20: Theo định luật 3 Niu-tơn thì lực và phản lực là cặp lực
A. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
B. xuất hiện và mất đi đồng thời.
C. cân bằng.
D. có cùng điểm đặt.
Câu 21: Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu V0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
A. m,v0 và h.
B. m và v0.
C. v0 và h.
D. m và h.
Câu 22: Đối với hai vật bị ném ngang thì khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Vật nào có khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
B. Vật nào có vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
C. Vật nào có vận tốc ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
D. Vật nào có khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 23: Một vật được ném từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L sẽ
A. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.
B. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần khi h giảm 4 lần.
D. tăng 2 lần khi h tăng 2 lần.
Câu 24: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 
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 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
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, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Tầm xa L tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức
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Câu 25: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v, a và s.
A. v2 + vo2 = 2as .
B. v + vo = [image: image34.wmf]as

2

.
C. v2 - vo2 = 2as.
D. v - vo = [image: image35.wmf]as
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Câu 26: Một vật có khối lượng m = 2,5 kg, chuyển động với gia tốc a = 0,05 m/s2. Lực tác dụng vào vật là
A. F = 50 N.
B. F = 50 N.
C. F = 0,215 N.
D. F = 0,125 N.
Câu 27: Quỹ đạo của vật bị ném ngang có dạng
A. một điểm.
B. một nhánh của đường parabol.
C. cung tròn.
D. đường thẳng.
Câu 28: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Niu-tơn khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét ?
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II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 108 km/h, ở độ cao 180 m. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính thời gian từ khi bắn đến khi đạn chạm đất.

b. Xác định tầm bay xa của viên đạn.

Bài 2: Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210N theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn.

Bài 3 : Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời 10 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 5 m/s đến 25 m/s. Lực F2 tác dụng vào vật đó trong khoảng thời gian 4 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 4 m/s lên 16 m/s. Tìm tỉ số 
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 345


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v, a và s.
A. v + vo = [image: image41.wmf]as

2

.
B. v - vo = [image: image42.wmf]as

2

.
C. v2 + vo2 = 2as .
D. v2 - vo2 = 2as.
Câu 2: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
D. Trọng lực còn độ lớn được xác định bới biểu thức P = mg.
	Câu 3: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng nhanh dần đều là
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A. 100 m.
B. 75 m.
C. 62,5 m.
D. 37,5 m.
Câu 4: Quỹ đạo của vật bị ném ngang có dạng
A. cung tròn.
B. một nhánh của đường parabol.
C. đường thẳng.
D. một điểm.
Câu 5: Một vật được ném từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L sẽ
A. tăng 2 lần khi h tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.
C. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần khi h giảm 4 lần.
Câu 6: Biết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và ở chân một ngọn núi lần lượt là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Tỉ số trọng lượng của vật ở đỉnh núi và chân núi là
A. 0,9999.
B. 1,0001.
C. 0,0005.
D. 9,8095.
Câu 7: Chọn câu trả lời sai
A. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối.
B. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau.
C. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
D. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
Câu 8: Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản là
A. chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu.
B. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm.
C. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương.
D. chuyển động chậm dần đều luôn có vận tốc đầu.
	Câu 9: Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn ?
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A. Hình b.
B. Hình a.
C. Hình d.
D. Hình c.

Câu 10: Đối với hai vật bị ném ngang thì khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Vật nào có vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
B. Vật nào có vận tốc ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
C. Vật nào có khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
D. Vật nào có khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 11: Lực hãm không đổi có độ lớn F tác dụng vào vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc ban đầu v. Sau thời gian t bao lâu thì vật đó đứng yên ?
A. 
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Câu 12: Một vật khối lượng 9 kg được treo thẳng đứng bởi một sợi dây, vật ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn lực căng dây tác dụng vào vật. Lấy g =10 m/s2.
A. 200 N.
B. 100 N.
C. 150 N.
D. 90 N.
Câu 13: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
B. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
C. vật đổi hướng chuyển động.
D. vật dừng lại ngay.
Câu 14: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật
A. hợp với lực căng dây một góc 900.
B. cùng hướng với lực căng dây.
C. cân bằng với lực căng dây.
D. bằng không.
Câu 15: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 
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 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
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, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Tầm xa L tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức
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Câu 16: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Niu-tơn khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét ?
A. 
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Câu 17: Một vật có khối lượng m = 2,5 kg, chuyển động với gia tốc a = 0,05 m/s2. Lực tác dụng vào vật là
A. F = 50 N.
B. F = 50 N.
C. F = 0,125 N.
D. F = 0,215 N.
Câu 18: Theo định luật 3 Niu-tơn thì lực và phản lực là cặp lực
A. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
B. cân bằng.
C. xuất hiện và mất đi đồng thời.
D. có cùng điểm đặt.
Câu 19: Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết
A. gia tốc tức thời của ô tô.
B. tốc độ trung bình của ô tô.
C. vận tốc tức thời của ô tô.
D. tốc độ tức thời của ô tô.
Câu 20: Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu V0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
A. v0 và h.
B. m và h.
C. m và v0.
D. m,v0 và h.
Câu 21: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều 
[image: image59.wmf]0

vvat

=+

 thì
A. a luôn cùng dấu với v0.
B. a luôn ngược dấu với v0.
C. a luôn dương.
D. v0 luôn dương.
Câu 22: Đơn vị đo lực Niu-tơn được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là
A. kg/m2.
B. kg.m2/s.
C. kg/s2.
D. kg.m/s2.
Câu 23: Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì
A. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.
B. sàn không tác dụng lực lên người đó.
C. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
D. người đó không tác dụng lực lên sàn.
Câu 24: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 2,5 N.
B. 5,0 N.
C. 0,5 N.
D. 7,5 N.
Câu 25: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.
B. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.
C. Không cần có lực tác dụng thì vật vẫn chuyển động nhanh dần được.
D. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động.
Câu 26: Khi nghiên cứu chuyển động của một vật, người ta chọn hệ quy chiếu, việc chọn hệ quy chiếu nhằm xác định
A. sự nhanh, chậm của chuyển động.
B. vị trí và thời gian chuyển động của một vật.
C. kích thước của vật.
D. độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được.
Câu 27: Một ô tô tăng tốc đều từ 5,0 m/s đến 20 m/s trong 6,0 s. Quãng đường ô tô đi được trong thời gian này là
A. 2,5 m.
B. 5,0 m.
C. 31,3 m.
D. 75,0 m.
Câu 28: Người quan sát ở trên mặt đất thấy “mặt trời mọc ở đằng đông và lặng ở đằng tây”, nguyên nhân là
A. Trái đất tự quay theo chiều từ tây sang đông.
B. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo chiều từ tây sang đông.
C. Trái đất tự quay từ đông sang tây.
D. Mặt trời chuyển động quanh trái đất theo chiều từ đông sang tây.
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 108 km/h, ở độ cao 180 m. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính thời gian từ khi bắn đến khi đạn chạm đất.

b. Xác định tầm bay xa của viên đạn.

Bài 2: Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210N theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn.

Bài 3 : Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời 10 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 5 m/s đến 25 m/s. Lực F2 tác dụng vào vật đó trong khoảng thời gian 4 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 4 m/s lên 16 m/s. Tìm tỉ số 
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HỌC SINH LÀM PHẦN TỰ LUẬN TRÊN GIẤY THI
----------- HẾT ----------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút; không kể thời gian giao đề 



	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Mã đề thi 456


I. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Biết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và ở chân một ngọn núi lần lượt là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Tỉ số trọng lượng của vật ở đỉnh núi và chân núi là
A. 0,9999.
B. 0,0005.
C. 9,8095.
D. 1,0001.
Câu 2: Một vật có khối lượng m = 2,5 kg, chuyển động với gia tốc a = 0,05 m/s2. Lực tác dụng vào vật là
A. F = 0,215 N.
B. F = 50 N.
C. F = 50 N.
D. F = 0,125 N.
Câu 3: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 
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 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều 
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, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Tầm xa L tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức
A. 
[image: image63.wmf]0

h

v

g

.
B. 
[image: image64.wmf]0

2

h

v

g

.
C. 
[image: image65.wmf]0

2

h

v

g

.
D. 
[image: image66.wmf]0

g

v

h

.
Câu 4: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều 
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 thì
A. a luôn ngược dấu với v0.
B. a luôn dương.
C. a luôn cùng dấu với v0.
D. v0 luôn dương.
Câu 5: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật đổi hướng chuyển động.
B. vật dừng lại ngay.
C. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
Câu 6: Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa v, a và s.
A. v + vo = [image: image68.wmf]as

2

.
B. v2 - vo2 = 2as.
C. v - vo = [image: image69.wmf]as

2

.
D. v2 + vo2 = 2as .
Câu 7: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 2,5 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2 m/s đến 6 m/s trong 2 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn bằng
A. 7,5 N.
B. 2,5 N.
C. 0,5 N.
D. 5,0 N.
Câu 8: Một ô tô tăng tốc đều từ 5,0 m/s đến 20 m/s trong 6,0 s. Quãng đường ô tô đi được trong thời gian này là
A. 5,0 m.
B. 75,0 m.
C. 31,3 m.
D. 2,5 m.
Câu 9: Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật
A. hợp với lực căng dây một góc 900.
B. cùng hướng với lực căng dây.
C. cân bằng với lực căng dây.
D. bằng không.
Câu 10: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Trọng lực còn độ lớn được xác định bới biểu thức P = mg.
B. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
C. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 11: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật II Niu-tơn khi vật có khối lượng không đổi trong quá trình xem xét ?
A. 
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Câu 12: Quỹ đạo của vật bị ném ngang có dạng
A. một nhánh của đường parabol.
B. đường thẳng.
C. một điểm.
D. cung tròn.
Câu 13: Người quan sát ở trên mặt đất thấy “mặt trời mọc ở đằng đông và lặng ở đằng tây”, nguyên nhân là
A. Mặt trời chuyển động quanh trái đất theo chiều từ đông sang tây.
B. Trái đất tự quay từ đông sang tây.
C. Trái đất tự quay theo chiều từ tây sang đông.
D. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo chiều từ tây sang đông.
Câu 14: Khi nhìn vào tốc kế của ô tô đang chạy, số chỉ trên tốc kế cho ta biết
A. gia tốc tức thời của ô tô.
B. tốc độ tức thời của ô tô.
C. tốc độ trung bình của ô tô.
D. vận tốc tức thời của ô tô.
	Câu 15: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ. Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng nhanh dần đều là
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A. 75 m.
B. 37,5 m.
C. 62,5 m.
D. 100 m.
Câu 16: Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì
A. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
B. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.
C. người đó không tác dụng lực lên sàn.
D. sàn không tác dụng lực lên người đó.
Câu 17: Đối với hai vật bị ném ngang thì khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Vật nào có khối lượng nhỏ hơn thì bay xa hơn.
B. Vật nào có khối lượng lớn hơn thì bay xa hơn.
C. Vật nào có vận tốc ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
D. Vật nào có vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu lớn hơn thì bay xa hơn.
Câu 18: Đơn vị đo lực Niu-tơn được viết theo các đơn vị cơ bản trong hệ SI là
A. kg.m2/s.
B. kg.m/s2.
C. kg/m2.
D. kg/s2.
Câu 19: Một vật khối lượng 9 kg được treo thẳng đứng bởi một sợi dây, vật ở trạng thái cân bằng. Tính độ lớn lực căng dây tác dụng vào vật. Lấy g =10 m/s2.
A. 150 N.
B. 100 N.
C. 90 N.
D. 200 N.
Câu 20: Lực hãm không đổi có độ lớn F tác dụng vào vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc ban đầu v. Sau thời gian t bao lâu thì vật đó đứng yên ?
A. 
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Câu 21: Khi nghiên cứu chuyển động của một vật, người ta chọn hệ quy chiếu, việc chọn hệ quy chiếu nhằm xác định
A. vị trí và thời gian chuyển động của một vật.
B. độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được.
C. kích thước của vật.
D. sự nhanh, chậm của chuyển động.
Câu 22: Theo định luật 3 Niu-tơn thì lực và phản lực là cặp lực
A. cân bằng.
B. cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.
C. có cùng điểm đặt.
D. xuất hiện và mất đi đồng thời.
Câu 23: Chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều khác nhau ở điểm căn bản là
A. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều âm, chậm dần đều dương.
B. chuyển động chậm dần đều luôn có vận tốc đầu.
C. gia tốc của chuyển động nhanh dần đều dương, chậm dần đều âm.
D. chuyển động nhanh dần đều luôn có vận tốc đầu.
Câu 24: Chọn câu trả lời sai
A. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
B. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau.
C. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
D. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối.
Câu 25: Một vật được ném từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L sẽ
A. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.
B. tăng 2 lần khi h tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần khi h giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
	Câu 26: Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn ?
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A. Hình b.
B. Hình a.
C. Hình d.
D. Hình c.

Câu 27: Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu V0. Tầm bay xa của nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
A. v0 và h.
B. m và v0.
C. m và h.
D. m,v0 và h.
Câu 28: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Không cần có lực tác dụng thì vật vẫn chuyển động nhanh dần được.
B. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.
C. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động.
D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.
II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 108 km/h, ở độ cao 180 m. Lấy g = 10m/s2.
a. Tính thời gian từ khi bắn đến khi đạn chạm đất.

b. Xác định tầm bay xa của viên đạn.

Bài 2: Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210N theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn.

Bài 3 : Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời 10 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 5 m/s đến 25 m/s. Lực F2 tác dụng vào vật đó trong khoảng thời gian 4 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 4 m/s lên 16 m/s. Tìm tỉ số 
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2023 - 2024)

	MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 10

	TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu
	Mã đề 123
	Mã đề 234
	Mã đề 345
	Mã đề 456
	

	
	1
	D
	A
	D
	A
	

	
	2
	D
	A
	C
	D
	

	
	3
	B
	A
	C
	C
	

	
	4
	A
	B
	B
	C
	

	
	5
	C
	C
	D
	D
	

	
	6
	B
	D
	A
	B
	

	
	7
	A
	D
	B
	D
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	C
	D
	D
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	9
	A
	B
	A
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	B
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	23
	D
	C
	C
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	A
	B
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	25
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	B
	C
	

	
	26
	D
	D
	B
	A
	

	
	27
	A
	B
	D
	A
	

	
	28
	A
	C
	A
	D
	


ĐÁP ÁN TỰ LUẬN LÝ 10

B. TỰ LUẬN 3 Đ

Bài 1: Một viên đạn được bắn theo phương ngang với tốc độ 108 km/h, ở độ cao 180 m. Lấy g = 10m/s2.


a. Tính thời gian từ khi bắn đến khi đạn chạm đất.

   b. Xác định tầm bay xa của viên đạn

Bài 2: Kéo một vật có khối lượng 70kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210N theo phương ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Tính hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn
Bài 3 : Lực F1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời 10 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 5 m/s đến 25 m/s. Lực F2 tác dụng vào vật đó trong khoảng thời gian 4 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 4 m/s lên 16 m/s. Tìm tỉ số 
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Bài 1:  ( 1 điểm) 

                    a. Thời gian đạn bay
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0.5 đ
                   b. Tầm bay xa của đạn

                      L= V0 . t = 180m


0.5 đ
Bài 2: ( 1 điểm) 
Vật chuyển động đều:
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ct: 0.5 đ, đúng đa: 0.5 đ
Bài 3:  F1/F2 = a1/a2
0.5 đ


                =  2/3
0.5 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – VẬT LÍ 10 NĂM HỌC 2023 – 2024

THỜI GIAN 45 PHÚT ( TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM )

	STT
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL
	

	1
	Mô tả chuyển động
	2
	2
	0
	0
	4
	0
	1

	2
	Chuyển động biến đổi
	4
	3
	3
	0
	10
	1
	3,5

	3
	Ba định luật Newton về chuyển động
	4
	3
	2
	0
	9
	1
	3,25

	4
	Một số lực trong thực tiễn
	2
	2
	0
	1
	5
	1
	2,25

	TỔNG
	13
	11
	6
	1
	28
	3
	10

	Tỉ lệ
	41,9%
	35,5%
	19,4%
	3,2%
	70%
	30%
	100%
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